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[bookmark: _Hlk119946104][bookmark: _Hlk153340603] CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BGDĐT ngày    tháng   năm            
 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1.  TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu
- Chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành Đào tạo giáo viên trình độ đại học là những yêu cầu tối thiểu áp dụng chung đối với tất cả các chương trình đào tạo (Bậc 6 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam) thuộc khối ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, bao gồm các yêu cầu về mục tiêu, chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra, khối lượng học tập tối thiểu, cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo; phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập; thực hành, thực tập sư phạm; đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ; cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu; phát triển chương trình đào tạo.
- Mục đích của chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành Đào tạo giáo viên trình độ đại học nhằm phát huy năng lực của các cơ sở đào tạo giáo viên; đảm bảo tính thống nhất trong đa dạng, tính liên thông và hội nhập quốc tế của tất cả các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học tại Việt Nam.
- Chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học được xây dựng theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 quy định về Chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Quá trình xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành Đào tạo giáo viên có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực đào tạo giáo viên, tham khảo ý kiến rộng rãi của các các cơ sở giáo dục đại học, người sử dụng lao động, cựu sinh viên đã tốt nghiệp các chương trình đào tạo trình độ đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên. Chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học được xây dựng bám sát các quy định của pháp luật hiện hành, tham khảo chuẩn chương trình đào tạo tương ứng của các quốc gia phát triển trên thế giới và trong khu vực như Anh Quốc, Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia…
- Chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên là cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo của các ngành trong nhóm ngành Đào tạo giáo viên (Mã số 71402) theo Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 ban hành Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học). Chuẩn này cũng là cơ sở để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo của những ngành thí điểm thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, ngành phụ, song bằng hoặc ngành khác thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.
1.2. Danh mục các mã ngành thuộc nhóm ngành Đào tạo giáo viên
	Mã ngành
	Tên ngành

	7140201
	Giáo dục Mầm non

	7140202
	Giáo dục Tiểu học

	7140203
	Giáo dục Đặc biệt

	7140204
	Giáo dục Công dân

	7140205
	Giáo dục Chính trị

	7140206
	Giáo dục Thể chất

	7140207
	Huấn luyện thể thao

	7140208
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh

	7140209
	Sư phạm Toán học

	7140210
	Sư phạm Tin học

	7140211
	Sư phạm Vật lý

	7140212
	Sư phạm Hóa học

	7140213
	Sư phạm Sinh học

	7140214
	Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

	7140215
	Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

	7140217
	Sư phạm Ngữ văn

	7140218
	Sư phạm Lịch sử

	7140219
	Sư phạm Địa lý

	7140221
	Sư phạm Âm nhạc

	7140222
	Sư phạm Mỹ thuật

	7140223
	Sư phạm Tiếng Bana

	7140224
	Sư phạm Tiếng Êđê

	7140225
	Sư phạm Tiếng Jrai

	7140226
	Sư phạm Tiếng Khmer

	7140227
	Sư phạm Tiếng H'mong

	7140228
	Sư phạm Tiếng Chăm

	7140229
	Sư phạm Tiếng M'nông

	7140230
	Sư phạm Tiếng Xêđăng

	7140231
	Sư phạm Tiếng Anh

	7140232
	Sư phạm Tiếng Nga

	7140233
	Sư phạm Tiếng Pháp

	7140234
	Sư phạm Tiếng Trung Quốc

	7140235
	Sư phạm Tiếng Đức

	7140236
	Sư phạm Tiếng Nhật

	7140237
	Sư phạm Tiếng Hàn Quốc

	7140245
	Sư phạm nghệ thuật

	7140246
	Sư phạm công nghệ

	7140247
	Sư phạm Khoa học tự nhiên

	7140248
	Giáo dục pháp luật

	7140249
	Sư phạm Lịch sử - Địa lý


1.3. Văn bằng tốt nghiệp
Người tốt nghiệp chương trình đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên được cấp bằng Cử nhân.
[bookmark: _Toc118664356]2. YÊU CẦU CHUNG VỀ CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH THUỘC NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
[bookmark: _Toc118664357][bookmark: _Toc122675673]Điều 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học
[bookmark: _Hlk152742764]Mục tiêu chung của chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học là đào tạo giáo viên có phẩm chất, năng lực cần thiết để đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, phát triển nghề nghiệp hoặc tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành giáo dục, đồng thời có khả năng học tập suốt đời và thích ứng với môi trường giáo dục, bối cảnh xã hội thay đổi.
[bookmark: _Toc122675674][bookmark: _Toc118664359]Điều 2. Chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học
1. Các điều kiện chung mà người học cần đáp ứng để dự tuyển vào ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học như sau:
a) Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp THPT của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.
Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
c) Có kết quả rèn luyện ở các học kì cấp THPT hoặc trung cấp nghề đạt mức Khá trở lên.
d) Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học (nếu có) do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định và công bố hằng năm.
2. Các yêu cầu, tiêu chí đánh giá cụ thể về phẩm chất, năng lực do cơ sở đào tạo giáo viên quy định, chủ yếu dựa trên thành tích học tập hoặc kết quả thi, đánh giá thí sinh; nhằm đảm bảo thí sinh trúng tuyển có khả năng theo học và hoàn thành chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học.
3. Tiêu chí đánh giá, xét tuyển vào chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học phải dựa trên yêu cầu về kiến thức nền tảng gắn với nội dung các môn học ở cấp THPT và năng lực lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
4. Đối với người nước ngoài, yêu cầu đầu vào thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
[bookmark: _Toc122675675]Điều 3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học
1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học bao gồm các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực chung, năng lực sư phạm, năng lực chuyên môn và các tiêu chí tương ứng được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này.
	2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học phải được cụ thể hóa trong chuẩn đầu ra của các học phần và thành phần trong chương trình đào tạo, đồng thời được thực hiện có hệ thống qua liên kết giữa các học phần và các thành phần.
	3. Sinh viên sư phạm khi tốt nghiệp phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu ở bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 
	4. Yêu cầu đầu ra về ngoại ngữ đối với sinh viên sư phạm là người nước ngoài thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
[bookmark: _Toc122675676]Điều 4. Khối lượng học tập của chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học
1. Khối lượng học tập của chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học tối thiểu là 125 tín chỉ, không bao gồm các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành.
2. Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa đối với chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học là 04 năm.
[bookmark: _Toc122675677][bookmark: _Toc118664361]Điều 5. Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học
1. Chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học gồm ba thành phần chính.
a) Thành phần giáo dục đại cương, bao gồm:
- Các nội dung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (lí luận chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh);
- Các nội dung đại cương về tâm lí học giáo dục, ngoại ngữ và công nghệ thông tin;
- Các nội dung giáo dục đại cương chung đối với một số ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.
b) Thành phần nghiệp vụ sư phạm, bao gồm:
- Các nội dung lí luận nền tảng (giáo dục học, giao tiếp sư phạm, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn, đánh giá trong giáo dục, phát triển chương trình giáo dục);
- Các nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tại cơ sở đào tạo giáo viên;
- Các nội dung thực hành, thực tập tại các cơ sở thực hành, thực tập. 
[bookmark: _Hlk121378239][bookmark: _Hlk155671158]Thành phần nghiệp vụ sư phạm chiếm tỉ trọng ít nhất 25% khối lượng học tập của chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học. Trong đó, nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực hành, thực tập sư phạm chiếm tỉ trọng ít nhất 40% khối lượng học tập của thành phần này và được tổ chức thường xuyên trong suốt quá trình đào tạo.
c) Thành phần cơ sở ngành, chuyên ngành: chiếm tỉ trọng ít nhất 50% khối lượng học tập của mỗi chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học. 
2. Tăng cường số lượng các học phần chung giữa các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sư phạm học cùng lúc hai chương trình, nhận hai bằng cử nhân, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và phát triển năng lực dạy học tích hợp.
[bookmark: _Toc122675678][bookmark: _Toc118664362]Điều 6. Phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập
1. Phương pháp giảng dạy
a) Thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học theo tiếp cận lấy hoạt động học của sinh viên sư phạm làm trung tâm. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để sinh viên sư phạm tự cập nhật tri thức và phát triển năng lực; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học. Tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và năng lực dạy học, giáo dục của sinh viên sư phạm theo quan điểm, quy trình dạy học vi mô.  
b) Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng (trực tiếp, trực tuyến hay kết hợp trực tiếp với trực tuyến), chú ý các hoạt động học thông qua phục vụ cộng đồng, trải nghiệm thực địa; thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và nghiên cứu khoa học. Cập nhật kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục và tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học trên nền tảng số.
2. Phương pháp đánh giá kết quả học tập
a) Xác định được các hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp; xây dựng được công cụ đánh giá kết quả học tập của sinh viên sư phạm theo các cấp độ hành vi, dựa trên biểu hiện hành động cụ thể được quy định trong chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học. Đảm bảo độ giá trị, tin cậy và công bằng.
b) Xác định được các phương thức đánh giá quá trình để kịp thời điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập, định hướng hiệu quả để sinh viên sư phạm đạt được chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và của cả chương trình đào tạo. Kết hợp đánh giá của giảng viên với tự đánh giá của sinh viên; đánh giá của cơ sở đào tạo giáo viên với đánh giá của cơ sở thực hành, thực tập.
c) Công khai các quy định về đánh giá kết quả học tập của sinh viên sư phạm, bao gồm thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số đánh giá; cơ chế phản hồi kết quả đánh giá và các nội dung liên quan.
[bookmark: _Toc122675679]Điều 7. Thực hành, thực tập sư phạm
1. Nội dung thực hành, thực tập sư phạm tại các cơ sở thực hành, thực tập cần đáp ứng chuẩn đầu ra về năng lực sư phạm và định kì cập nhật để phù hợp với thực tiễn.
2. Nội dung thực hành, thực tập sư phạm tại các cơ sở thực hành, thực tập có khối lượng học tập tối thiểu là 08 tín chỉ.
3. Cơ sở đào tạo giáo viên có quy chế thực hành, thực tập sư phạm, quy định rõ mục tiêu, hình thức, nội dung, nhiệm vụ thực hành, thực tập sư phạm mà giáo sinh cần thực hiện; hồ sơ minh chứng cần thu thập và tiêu chí đánh giá dựa trên minh chứng. Hồ sơ minh chứng là cơ sở để đánh giá kết quả thực hành, thực tập sư phạm.
4. Cơ sở đào tạo giáo viên có hợp đồng hợp tác tổ chức thực hành, thực tập sư phạm với các cơ sở thực hành, thực tập, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế, thực hành, thực tập cho sinh viên sư phạm trong suốt quá trình đào tạo, phù hợp với kế hoạch giảng dạy, học tập toàn khóa học; qua đó nâng cao chất lượng đào tạo và gia tăng cơ hội việc làm của sinh viên.
5. Cơ sở đào tạo giáo viên có cơ chế kết nối trực tiếp giữa giảng viên sư phạm và giáo viên hướng dẫn tại các cơ sở thực hành, thực tập để thường xuyên trao đổi, thống nhất quan điểm, tạo tác động đồng thuận đối với sinh viên sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng thực hành, thực tập sư phạm.
[bookmark: _Toc122675680][bookmark: _Toc118664363]Điều 8. Đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ của cơ sở đào tạo giáo viên
1. Cơ sở đào tạo giáo viên phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về số lượng, cơ cấu, trình độ, năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ giảng viên (bao gồm giảng viên toàn thời gian và giảng viên thỉnh giảng) và nhân lực hỗ trợ để tổ chức giảng dạy và hỗ trợ sinh viên sư phạm nhằm đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học. 
2. Toàn bộ giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, trợ giảng có trình độ đại học trở lên; phải được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm, phát triển chương trình đào tạo và cố vấn học tập. Trong đó, có ít nhất 20% giảng viên toàn thời gian đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp từ giảng viên chính trở lên (hạng I và hạng II).
3. Có ít nhất 01 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu, có kinh nghiệm quản lí đào tạo hoặc giảng dạy đại học tối thiểu từ 05 năm trở lên chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.
4. Có ít nhất 05 tiến sĩ có chuyên môn phù hợp là giảng viên cơ hữu để chủ trì giảng dạy chương trình, trong đó có ít nhất 02 tiến sĩ có chuyên môn về khoa học giáo dục. Mỗi thành phần của chương trình phải có giảng viên với chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy; ít nhất 70% giảng viên phụ trách thành phần nghiệp vụ sư phạm là thạc sĩ, tiến sĩ có chuyên môn về khoa học giáo dục.
5. Có đủ số lượng giảng viên cho toàn bộ khóa học, đảm bảo tỉ lệ sinh viên sư phạm trên giảng viên không vượt quá 20 sinh viên/01 giảng viên quy đổi và mỗi học phần phải có ít nhất 02 giảng viên có chuyên môn phù hợp đảm nhiệm.
6. Danh mục các ngành phù hợp ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đối với mỗi ngành đào tạo giáo viên được quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.
[bookmark: _Toc122675681]7. Giảng viên thỉnh giảng (tính theo từng năm học) chỉ đảm nhận tối đa 20% khối lượng giảng dạy ở mỗi thành phần trong chương trình đào tạo.
8. Thực hiện quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng của cơ sở đào tạo giáo viên.
[bookmark: _Toc118664364]Điều 9. Cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu của cơ sở đào tạo giáo viên
1. Cơ sở đào tạo giáo viên cần đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng và trang thiết bị giảng dạy, thí nghiệm khoa học, thực hành nghiệp vụ sư phạm, ứng dụng công nghệ giáo dục và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục. 
2. Hạ tầng số được thiết lập, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, định kì cập nhật và khai thác hiệu quả để hỗ trợ các hoạt động quản lí đào tạo, quản lí học tập, giảng dạy trực tiếp, trực tuyến, thực hành nghiệp vụ sư phạm và nghiên cứu khoa học trong bối cảnh chuyển đổi số.
3. Có thư viện truyền thống, thư viện điện tử và nguồn học liệu phù hợp, cập nhật, bảo đảm đủ giáo trình, tài liệu hỗ trợ giảng dạy, học tập, thực hành nghiệp vụ sư phạm, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên sư phạm; có bản quyền truy cập các cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế về sách, tạp chí khoa học liên quan đến các ngành đào tạo giáo viên, phù hợp với quy mô đào tạo. 
4. Xác định, thực thi các tiêu chuẩn về môi trường tâm lí, xã hội, sửa khỏe và cảnh quan, đảm bảo tính sư phạm, có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật.
5. Cơ sở đào tạo giáo viên có chính sách huy động hiệu quả, đa dạng nguồn lực xã hội đầu tư cho cơ sở vật chất, công nghệ, học liệu và hỗ trợ hoạt động đào tạo giáo viên.

[bookmark: _Toc122675682]Điều 10. Phát triển chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học
1. Các chương trình đào tạo được phát triển gắn với sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược của cơ sở đào tạo giáo viên; thể hiện tính hệ thống, nhất quán, khoa học và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. 
[bookmark: _Hlk155891716]2. Cơ sở đào tạo giáo viên có cơ chế để tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động tham gia xây dựng, điều chỉnh, thực hiện chương trình đào tạo và đánh giá năng lực sinh viên. Coi sự chấp nhận của thị trường lao động đối với sinh viên sư phạm là tiêu chí quan trọng để đánh giá uy tín, chất lượng của cơ sở đào tạo giáo viên và là căn cứ để định hướng phát triển chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học.
3. Có chính sách cải tiến chất lượng hằng năm dựa trên phân tích hệ thống dữ liệu và thực hiện giám sát, đối sánh kết quả đào tạo, bao gồm: Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp; Thời gian tốt nghiệp trung bình; Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp; Loại hình, số lượng và kết quả các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên sư phạm; Mức độ hài lòng của giảng viên, sinh viên sư phạm về chương trình, hoạt động đào tạo.
4. Chu kì định kì rà soát, chỉnh sửa và bổ sung chương trình đào tạo tối đa là 03 năm. Chu kì đánh giá tổng thể chương trình đào tạo tối đa là 05 năm; quy trình đánh giá tổng thể, đổi mới chương trình tương tự với quy trình xây dựng mới chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.
5. Chương trình đào tạo phải được công khai đối với người học trước khi tuyển sinh và khi bắt đầu khóa học. Những thay đổi, điều chỉnh về chương trình đào tạo được công bố trước khi áp dụng, không gây tác động bất lợi cho sinh viên.
3. YÊU CẦU RIÊNG VỀ CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH THUỘC NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
[bookmark: _Toc122675683][bookmark: _Toc118664365]Điều 11. Yêu cầu riêng đối với các ngành đào tạo: Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm công nghệ, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Giáo dục Công dân
Ngoài các yêu cầu quy định chung ở Chương II, chương trình đào tạo các ngành: Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm công nghệ, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Giáo dục Công dân cần đáp ứng những yêu cầu riêng sau:
1. Chuẩn đầu ra về năng lực chuyên môn có chỉ báo về khả năng phân tích, giải thích, phát triển chương trình giáo dục phổ thông đối với môn học gắn với khoa học ngành.
2. Thành phần nghiệp vụ sư phạm có nội dung về xây dựng, tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT.
3. Các học phần về lí luận và phương pháp dạy học bộ môn trong thành phần nghiệp vụ sư phạm giúp sinh viên sư phạm tích lũy kiến thức, kĩ năng nền tảng ở trình độ cử nhân để có thể học tiếp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành lí luận và phương pháp dạy học bộ môn.
4. Cơ sở đào tạo giáo viên có ít nhất 40% giảng viên thực hiện thành phần nghiệp vụ sư phạm của chương trình đào tạo có kinh nghiệm về giáo dục phổ thông, đã từng tham gia thực hiện một trong số các công việc sau: 
- Dạy học ở trường phổ thông từ 05 năm trở lên; 
- Bồi dưỡng giáo viên phổ thông theo các chương trình bồi dưỡng, tập huấn của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở đào tạo giáo viên; 
- Hỗ trợ cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên đổi mới giáo dục phổ thông, đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành giáo dục; 
- Biên soạn, thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, tài liệu bồi dưỡng giáo viên.
[bookmark: _Toc122675684]Điều 12. Yêu cầu riêng đối với các ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Đặc biệt 
Ngoài các yêu cầu quy định chung ở Chương II, chương trình đào tạo các ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Đặc biệt cần đáp ứng những yêu cầu riêng sau:
1. Thành phần nghiệp vụ sư phạm có nội dung về xây dựng, tổ chức hoạt động trải nghiệm cho người học.
2. Cơ sở đào tạo giáo viên có chính sách mời cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên có uy tín và có học vị từ thạc sĩ trở lên tham gia hướng dẫn sinh viên rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tại cơ sở đào tạo giáo viên.
3. Quy chế thực hành, thực tập sư phạm quy định rõ về sự kết hợp giữa giảng viên sư phạm và giáo viên của cơ sở thực hành, thực tập trong việc hướng dẫn, đánh giá kết quả thực hành, thực tập sư phạm của giáo sinh.
[bookmark: _Toc122675685]Điều 13. Yêu cầu riêng đối với các ngành đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Nga, Sư phạm Tiếng Pháp, Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Sư phạm Tiếng Đức, Sư phạm Tiếng Nhật, Sư phạm Tiếng Hàn Quốc
Ngoài các yêu cầu quy định chung ở Chương II, chương trình đào tạo các ngành: Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Nga, Sư phạm Tiếng Pháp, Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Sư phạm Tiếng Đức, Sư phạm Tiếng Nhật, Sư phạm Tiếng Hàn Quốc (gọi tắt là các ngành sư phạm ngoại ngữ) cần đáp ứng những yêu cầu riêng sau:
1. Cơ sở đào tạo giáo viên xây dựng chuẩn đầu ra cụ thể đối với chương trình đào tạo giáo viên các ngành sư phạm ngoại ngữ phù hợp với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và bao gồm năng lực giao tiếp liên văn hóa.
2. Bên cạnh ngoại ngữ chính (ngoại ngữ 1) được đào tạo chuyên sâu để sinh viên ngành sư phạm ngoại ngữ có thể giảng dạy sau khi tốt nghiệp, chương trình đào tạo cần có các học phần ngoại ngữ phụ (ngoại ngữ 2). 	
[bookmark: _Hlk150180119]3. Đối với điều kiện tốt nghiệp về năng lực ngoại ngữ, sinh viên các ngành sư phạm ngoại ngữ phải có năng lực ngoại ngữ 1 tối thiểu ở bậc 5 và năng lực ngoại ngữ 2 tối thiểu ở bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
4. Chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học các ngành sư phạm ngoại ngữ cần có ít nhất 3% khối lượng học tập mà sinh viên sư phạm được học tập, thực hành tiếng với chuyên gia, giảng viên, giáo viên bản ngữ. 
5. Giảng viên các ngành sư phạm ngoại ngữ phải có năng lực ngoại ngữ 1 tối thiểu ở bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
6. Cơ sở đào tạo giáo viên cần có phòng thực hành tiếng bao gồm thiết bị, phần mềm và học liệu phù hợp, đáp ứng yêu cầu rèn luyện kĩ năng thực hành tiếng cho giáo viên dạy tiếng nước ngoài (tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn Quốc). 
[bookmark: _Toc122675686]Điều 14. Yêu cầu riêng đối với các ngành đào tạo: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm nghệ thuật, Giáo dục Thể chất
Ngoài các yêu cầu quy định chung ở Chương II, chương trình đào tạo các ngành: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm nghệ thuật, Giáo dục Thể chất cần đáp ứng những yêu cầu riêng sau:
1. Yêu cầu đầu vào có xét kết quả thi năng khiếu trong năm tuyển sinh; tiêu chí đánh giá của bài năng khiếu cần phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp đối với giáo viên dạy môn năng khiếu ở trường phổ thông.
2. Cơ sở đào tạo giáo viên có cơ sở vật chất, phòng thực hành chuyên biệt để bồi dưỡng năng khiếu (nghệ thuật, thể dục thể thao), rèn luyện kĩ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp đối với giáo viên dạy môn năng khiếu ở trường phổ thông. 



PHỤ LỤC I
Khung chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học 
	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	Gợi ý về các chỉ báo

	Phẩm chất
	1. Phẩm chất yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước
	– Có ý thức chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
– Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia hoạt động bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường; hoạt động cộng đồng và hoạt động giữ gìn, bảo vệ giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
– Tích cực tham gia hoạt động giáo dục quốc phòng – an ninh; sẵn sàng tham gia công tác quốc phòng, quân sự địa phương và thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

	
	2. Phẩm chất yêu nghề và tự hào về nghề dạy học
	– Tôn trọng sự khác biệt và tin tưởng vào khả năng học tập và sự thay đổi tích cực của người học; mong muốn nuôi dưỡng và phát huy tiềm năng của từng người học.
– Tạo dựng được niềm tin về các giá trị của nghề dạy học.
- Có ý thức học tập và làm theo các chuẩn mực về đạo đức và phong cách nhà giáo.

	
	3. Phẩm chất trung thực, trách nhiệm và tận tâm
	- Thực hiện nghiêm quy chế đào tạo trình độ đại học và quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.
– Nhận thức và hành động theo lẽ phải; sẵn sàng đấu tranh bảo vệ lẽ phải, phê phán các hành vi gian lận, vi phạm chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật.
– Có ý thức tìm tòi, vượt khó trong công việc và nỗ lực thực hiện cam kết với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội.

	Năng lực chung
	4. Năng lực tự chủ và thích ứng với những thay đổi
	- Xác định được vai trò của tự học, tự nghiên cứu và sự thích ứng đối với người giáo viên; có ý thức rèn luyện trở thành người biết suy nghĩ, phải suy nghĩ và được quyền suy nghĩ; nỗ lực tìm kiếm các phương pháp tự học, tự nghiên cứu phù hợp để đạt được mục đích.
- Biết cách tìm kiếm những tri thức cần thiết để phục vụ cho cuộc sống hiện tại và tương lai của bản thân; phân tích, đánh giá được thông tin đã có theo cách nhìn khác nhau nhằm làm sáng tỏ và khẳng định tính chính xác của thông tin.
- Có kiến thức cơ bản về quản lí sự thay đổi từ cá nhân đến tổ chức.
- Tự điều chỉnh được cảm xúc, thái độ, hành vi của bản thân; hướng dẫn được người khác giữ bình tĩnh trước hoàn cảnh mới và đưa ra cách cư xử đúng.
- Có kĩ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

	
	5. Năng lực giao tiếp và hợp tác
	– Sử dụng được tiếng Việt chuẩn mực trong giao tiếp bằng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.
- Xác định được mục đích, nội dung, phương pháp, phương tiện và thái độ giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội, bao gồm các giao tiếp sư phạm với người học, đồng nghiệp, phụ huynh, cán bộ quản lí các cấp và cộng đồng. 
– Thực hiện được các yêu cầu, nhiệm vụ hợp tác; biết chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm và đánh giá được hiệu quả hợp tác trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
– Nhận biết, thấu cảm được suy nghĩ, tình cảm, thái độ của người khác; xác định được nhu cầu và khả năng của người khác để thu hút, thuyết phục, dẫn dắt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn xác định.
- Khẳng định và bảo vệ được quyền, nhu cầu cá nhân phù hợp với đạo đức và pháp luật.

	
	6. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
	– Xác định được tình huống có vấn đề; phát hiện và làm rõ vấn đề; trình bày được vấn đề với người khác.
– Đề xuất, lựa chọn được giải pháp; thiết lập được cách thức, quy trình giải quyết vấn đề.
– Tổ chức được hoạt động; thực hiện được giải pháp giải quyết vấn đề. 
– Đánh giá được giải pháp đã thực hiện; phản ánh được giá trị của giải pháp; khái quát hoá cho vấn đề tương tự.
– Hình thành và triển khai được ý tưởng, giải pháp mới.
– Biết cách lập luận phản bác có cơ sở khoa học đối với kết quả của một quá trình tư duy, hành động để xác định lại tính chính xác của kết luận.

	
	7. Năng lực hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng
	– Có hiểu biết cơ bản về khoa học xã hội, chính trị, pháp luật, văn hoá dân tộc và những vấn đề kinh tế – xã hội quan trọng của đất nước. 
– Tạo dựng được đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh và lối sống văn hoá, dân chủ, phù hợp với chuẩn mực xã hội và môi trường giáo dục hạnh phúc. 
– Biết cách xây dựng môi trường văn hoá nhà trường, phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để hỗ trợ, thúc đẩy học tập.
- Biết cách hướng dẫn người học tham gia và vận động các lực lượng xã hội tham gia các hoạt động văn hoá – xã hội ở địa phương, bao gồm các hoạt động cộng đồng gắn với giáo dục.

	Năng lực sư phạm
	8. Năng lực dạy học
	- Có kiến thức cơ bản về phát triển chương trình và tài liệu giáo khoa.
- Có kiến thức cơ bản về những phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.
- Xây dựng được kế hoạch dạy học tích hợp, dạy học phân hoá; phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm người học, chương trình nhà trường và điều kiện thực tế của địa phương.
- Tổ chức các hoạt động học tập, phát huy được tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Quản lí lớp học hiệu quả, tạo dựng được môi trường học tập tích cực trong giờ học; hỗ trợ được những người học có nhu cầu đặc biệt trong học tập.
- Đánh giá được sự tiến bộ và kết quả học tập của người học; xây dựng, quản lí hiệu quả hồ sơ dạy học và hồ sơ học tập.

	
	9. Năng lực giáo dục
	- Thực hiện được các nhiệm vụ giáo dục đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, thể chất thông qua việc giảng dạy môn học, phù hợp với chương trình nhà trường.
- Xây dựng và tổ chức được những hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, hoàn cảnh và điều kiện thực tế; huy động được sự tham gia của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.
- Nhận diện được đặc điểm cá nhân và điều kiện, hoàn cảnh sống (về tâm lí, văn hoá, xã hội) của học sinh; dự báo được xu hướng phát triển của học sinh. 
- Biết cách tư vấn tâm lí, tham vấn học đường, hướng nghiệp; hỗ trợ người học xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân, tự đánh giá và điều chỉnh trong quá trình thực hiện những kế hoạch đó.
- Biết cách thực hiện công tác chủ nhiệm lớp; tạo dựng mối quan hệ hợp tác với phụ huynh; xử lí các tình huống sư phạm, đặc biệt là những hành vi không mong đợi của người học.
- Đánh giá được kết quả rèn luyện một cách chính xác, khách quan, công bằng và có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của người học.

	
	10. Năng lực phát triển nghề nghiệp
	- Có kiến thức cơ bản về quản lí, điều hành các hoạt động nghề nghiệp giáo viên, bao gồm hoạt động sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.
- Có nhận thức đúng về phát triển nghề nghiệp giáo viên.
- Xây dựng kế hoạch, khai thác các nguồn lực và thực hiện được kế hoạch phát triển nghề nghiệp giáo viên của bản thân.
- Tự đánh giá kết quả và điều chỉnh quá trình phát triển nghề nghiệp giáo viên của bản thân.

	Năng lực chuyên môn
	11. Năng lực đặc thù của khoa học ngành
	- Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lí thuyết sâu, rộng trong phạm vi khoa học cơ bản gắn với chuyên môn giảng dạy (gọi tắt là khoa học ngành).
(Tùy theo đặc thù của khoa học ngành, sẽ có các chỉ báo đặc trưng khác nhau)

	
	12. Năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn nghề nghiệp
	- Có kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lí các vấn đề thực tiễn một cách khoa học.
- Xác định được vấn đề; xây dựng, thực hiện được kế hoạch nghiên cứu và trình bày và bảo vệ được kết quả nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
- Sử dụng được các kiến thức khoa học giáo dục và khoa học ngành để phân tích, giải thích, phát triển chương trình, kế hoạch giáo dục môn học gắn với khoa học ngành.

	
	13. Năng lực sử dụng ngoại ngữ và công nghệ trong hoạt động chuyên môn
	- Sử dụng được các tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ nhằm hỗ trợ, nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu và dạy học.
- Khai thác, sử dụng, quản lí được các nguồn tài nguyên thông tin, phần mềm chuyên dụng và phương tiện công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động học tập, nghiên cứu và dạy học.



PHỤ LỤC II
[bookmark: _Hlk155787822]Danh mục các ngành phù hợp ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
đối với mỗi ngành đào tạo giáo viên (trình độ đại học)
	STT
	Ngành đào tạo giáo viên
(trình độ đại học)
	Ngành phù hợp 
ở trình độ thạc sĩ
	Ngành phù hợp 
ở trình độ tiến sĩ

	1. 
	Giáo dục Mầm non 
Mã ngành: 7140201 
	Giáo dục học (Giáo dục Mầm non)
Mã ngành: 8140101
Lý luận và phương pháp dạy học (Mầm non)
Mã ngành: 8140110
	Giáo dục học (Giáo dục Mầm non)
Mã ngành: 9140101
Lý luận và phương pháp dạy học (Mầm non)
Mã ngành: 9140110

	2. 
	Giáo dục Tiểu học
Mã ngành: 7140202
	Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học)
Mã ngành: 8140101
Lý luận và phương pháp dạy học (Tiểu học)
Mã ngành: 8140110
	Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học)
Mã ngành: 9140101
Lý luận và phương pháp dạy học (Tiểu học)
Mã ngành: 9140110

	3. 
	Giáo dục Đặc biệt
Mã ngành: 7140203
	Giáo dục đặc biệt
Mã ngành: 8140118
Tâm lý học
Mã ngành: 8310401
Giáo dục học
Mã ngành: 8140101
Lý luận và phương pháp dạy học
Mã ngành: 8140110
Công tác xã hội
Mã ngành: 8760101
Y tế công cộng
Mã ngành: 8720701
Kỹ thuật phục hồi chức năng
Mã ngành: 8720603
	Giáo dục đặc biệt
Mã ngành: 9140118
Tâm lý học
Mã ngành: 9310401
Giáo dục học
Mã ngành: 9140101
Lý luận và phương pháp dạy học
Mã ngành: 9140110
Công tác xã hội
Mã ngành: 9760101
Y tế công cộng
Mã ngành: 9720701
Kỹ thuật phục hồi chức năng
Mã ngành: 9720603

	4. 
	Giáo dục Công dân
Mã ngành: 7140204
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Giáo dục chính trị)
Mã ngành: 8140111
Giáo dục học
Mã ngành: 8140101
Triết học
Mã ngành: 8229001
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Mã ngành: 8229008
Tôn giáo học
Mã ngành: 8229009
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Mã ngành: 8229015
Kinh tế chính trị
Mã ngành: 8310102
Chính trị học
Mã ngành: 8310201
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Mã ngành: 8310202
Hồ Chí Minh học
Mã ngành: 8310204
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Giáo dục chính trị)
Mã ngành: 9140111
Giáo dục học
Mã ngành: 9140101
Triết học
Mã ngành: 9229001
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Mã ngành: 9229008
Tôn giáo học
Mã ngành: 9229009
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Mã ngành: 9229015
Kinh tế chính trị
Mã ngành: 9310102
Chính trị học
Mã ngành: 9310201
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Mã ngành: 9310202
Hồ Chí Minh học
Mã ngành: 9310204

	5. 
	Giáo dục Chính trị
Mã ngành: 7140205
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Giáo dục chính trị)
Mã ngành: 8140111
Triết học
Mã ngành: 8229001
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Mã ngành: 8229008
Tôn giáo học
Mã ngành: 8229009
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Mã ngành: 8229015
Kinh tế chính trị
Mã ngành: 8310102
Chính trị học
Mã ngành: 8310201
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Mã ngành: 8310202
Hồ Chí Minh học
Mã ngành: 8310204
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Giáo dục chính trị)
Mã ngành: 9140111
Triết học
Mã ngành: 9229001
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Mã ngành: 9229008
Tôn giáo học
Mã ngành: 9229009
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Mã ngành: 9229015
Kinh tế chính trị
Mã ngành: 9310102
Chính trị học
Mã ngành: 9310201
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Mã ngành: 9310202
Hồ Chí Minh học
Mã ngành: 9310204

	6. 
	Giáo dục Thể chất
Mã ngành: 7140206
	Giáo dục học (Giáo dục Thể chất)
Mã ngành: 8140101
	Giáo dục học (Giáo dục Thể chất)
Mã ngành: 9140101

	7. 
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Mã ngành: 7140208
	
	

	8. 
	Sư phạm Toán học
Mã ngành: 7140209
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Toán)
Mã ngành: 8140111
Toán học
Mã ngành: 8460101
Toán giải tích
Mã ngành: 8460102
Phương trình vi phân và tích phân
Mã ngành: 8460103
Đại số và lý thuyết số
Mã ngành: 8460104
Hình học và tôpô
Mã ngành: 8460105
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Mã ngành: 8460106
Toán ứng dụng
Mã ngành: 8460112
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Toán)
Mã ngành: 9140111
Toán học
Mã ngành: 9460101
Toán giải tích
Mã ngành: 9460102
Phương trình vi phân và tích phân
Mã ngành: 9460103
Đại số và lý thuyết số
Mã ngành: 9460104
Hình học và tôpô
Mã ngành: 9460105
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Mã ngành: 9460106
Toán ứng dụng
Mã ngành: 9460112

	9. 
	Sư phạm Tin học
Mã ngành: 7140210
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Tin học)
Mã ngành: 8140111
Khoa học máy tính
Mã ngành: 8480101
Công nghệ thông tin
Mã ngành: 8480201
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Mã ngành: 8480102
Kỹ thuật phần mềm
Mã ngành: 8480103
Hệ thống thông tin
Mã ngành: 8480104
Kỹ thuật máy tính
Mã ngành: 8480106
An toàn thông tin
Mã ngành: 8480202
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Tin học)
Mã ngành: 9140111
Khoa học máy tính
Mã ngành: 9480101
Công nghệ thông tin
Mã ngành: 9480201
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Mã ngành: 9480102
Kỹ thuật phần mềm
Mã ngành: 9480103
Hệ thống thông tin
Mã ngành: 9480104
Kỹ thuật máy tính
Mã ngành: 9480106
An toàn thông tin
Mã ngành: 9480202

	10. 
	Sư phạm Vật lý
Mã ngành: 7140211
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Vật lý)
Mã ngành: 8140111
Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Mã ngành: 8440103
Vật lý chất rắn
Mã ngành: 8440104
Thiên văn học
Mã ngành: 8440101
Vật lý vô tuyến và điện tử
Mã ngành: 8440105
Vật lý nguyên tử và hạt nhân
Mã ngành: 8440106
Khoa học vật liệu
Mã ngành: 8440122
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Vật lý)
Mã ngành: 9140111
Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Mã ngành: 9440103
Vật lý chất rắn
Mã ngành: 9440104
Thiên văn học
Mã ngành: 9440101
Vật lý vô tuyến và điện tử
Mã ngành: 9440105
Vật lý nguyên tử và hạt nhân
Mã ngành: 9440106
Khoa học vật liệu
Mã ngành: 9440122

	11. 
	Sư phạm Hóa học
Mã ngành: 7140212
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Hóa học)
Mã ngành: 8140111
Hóa học
Mã ngành: 8440112
Hóa vô cơ
Mã ngành: 8440113
Hóa hữu cơ
Mã ngành: 8440114
Hóa phân tích
Mã ngành: 8440118
Hóa lý thuyết và hóa lý
Mã ngành: 8440119
Hóa môi trường
Mã ngành: 8440120
Hóa sinh học
Mã ngành: 8420116
Khoa học vật liệu
Mã ngành: 8440122
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Hóa học)
Mã ngành: 9140111
Hóa học
Mã ngành: 9440112
Hóa vô cơ
Mã ngành: 9440113
Hóa hữu cơ
Mã ngành: 9440114
Hóa phân tích
Mã ngành: 9440118
Hóa lý thuyết và hóa lý
Mã ngành: 9440119
Hóa môi trường
Mã ngành: 9440120
Hóa sinh học
Mã ngành: 9420116
Khoa học vật liệu
Mã ngành: 9440122

	12. 
	Sư phạm Sinh học
Mã ngành: 7140213
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Sinh học)
Mã ngành: 8140111
Sinh học
Mã ngành: 8420101
Động vật học
Mã ngành: 8420103
Vi sinh vật học
Mã ngành: 8420107
Thực vật học
Mã ngành: 8420111
Sinh thái học
Mã ngành: 8420120
Di truyền học
Mã ngành: 8420121
Công nghệ sinh học
Mã ngành: 8420201
Sinh học thực nghiệm
Mã ngành: 8420114
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Sinh học)
Mã ngành: 9140111
Sinh học
Mã ngành: 9420101
Động vật học
Mã ngành: 9420103
Vi sinh vật học
Mã ngành: 9420107
Thực vật học
Mã ngành: 9420111
Sinh thái học
Mã ngành: 9420120
Di truyền học
Mã ngành: 9420121
Công nghệ sinh học
Mã ngành: 9420201

	13. 
	Sư phạm Ngữ văn
Mã ngành: 7140217
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Văn và Tiếng Việt)
Mã ngành: 8140111
Ngôn ngữ Việt Nam
Mã ngành: 8220102
Ngôn ngữ học
Mã ngành: 8229020
Hán Nôm
Mã ngành: 8220104
Lý luận văn học
Mã ngành: 8220120
Văn học
Mã ngành: 8229030
Văn học Việt Nam
Mã ngành: 8220121
Văn học dân gian
Mã ngành: 8220125
Văn học nước ngoài
Mã ngành: 8220242
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Văn và Tiếng Việt)
Mã ngành: 9140111
Ngôn ngữ Việt Nam
Mã ngành: 9220102
Ngôn ngữ học
Mã ngành: 9229020
Hán Nôm
Mã ngành: 9220104
Lý luận văn học
Mã ngành: 9220120
Văn học
Mã ngành: 9229030
Văn học Việt Nam
Mã ngành: 9220121
Văn học dân gian
Mã ngành: 9220125
Văn học nước ngoài
Mã ngành: 9220242

	14. 
	Sư phạm Lịch sử
Mã ngành: 7140218
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Lịch sử)
Mã ngành: 8140111
Lịch sử thế giới
Mã ngành: 8229011
Lịch sử Việt Nam
Mã ngành: 8229013
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Mã ngành: 8229015
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Lịch sử)
Mã ngành: 9140111
Lịch sử thế giới
Mã ngành: 9229011
Lịch sử Việt Nam
Mã ngành: 9229013
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Mã ngành: 9229015

	15. 
	Sư phạm Địa lý
Mã ngành: 7140219
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Địa lý)
Mã ngành: 8140111
Địa lý học
Mã ngành: 8310501
Địa lý tự nhiên
Mã ngành: 8440217
Bản đồ, viễn thám và hệ thống tin địa lý
Mã ngành: 8440214
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Địa lý)
Mã ngành: 9140111
Địa lý học
Mã ngành: 9310501
Địa lý tự nhiên
Mã ngành: 9440217
Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
Mã ngành: 9440214

	16. 
	Sư phạm Âm nhạc
Mã ngành: 7140221
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Âm nhạc)
Mã ngành: 8140111
Âm nhạc học
Mã ngành: 8210201
Nghệ thuật âm nhạc
Mã ngành: 8210202
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Âm nhạc)
Mã ngành: 9140111


	17. 
	Sư phạm Mỹ thuật
Mã ngành: 7140222
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Mỹ thuật)
Mã ngành: 8140111
Lý luận và lịch sử mỹ thuật
Mã ngành: 8210101
Mỹ thuật tạo hình
Mã ngành: 8210102
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Mỹ thuật)
Mã ngành: 9140111
Lý luận và lịch sử mỹ thuật
Mã ngành: 9210101

	18. 
	Sư phạm Tiếng Anh
Mã ngành: 7140231
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Tiếng Anh)
Mã ngành: 8140111
Ngôn ngữ Anh
Mã ngành: 8220201
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Tiếng Anh)
Mã ngành: 9140111
Ngôn ngữ Anh
Mã ngành: 9220201

	19. 
	Sư phạm Tiếng Nga
Mã ngành: 7140232
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Tiếng Nga)
Mã ngành: 8140111
Ngôn ngữ Nga
Mã ngành: 8220202
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Tiếng Nga)
Mã ngành: 9140111
Ngôn ngữ Nga
Mã ngành: 9220202

	20. 
	Sư phạm Tiếng Pháp
Mã ngành: 7140233
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Tiếng Pháp)
Mã ngành: 8140111
Ngôn ngữ Pháp
Mã ngành: 8220203
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Tiếng Pháp)
Mã ngành: 9140111
Ngôn ngữ Pháp
Mã ngành: 9220203

	21. 
	Sư phạm Tiếng Trung Quốc
Mã ngành: 7140234
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Trung Quốc)
Mã ngành: 8140111
Ngôn ngữ Trung Quốc
Mã ngành: 8220204
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Trung Quốc)
Mã ngành: 9140111
Ngôn ngữ Trung Quốc
Mã ngành: 9220204

	22. 
	Sư phạm Tiếng Đức
Mã ngành: 7140235
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Tiếng Đức)
Mã ngành: 8140111
Ngôn ngữ Đức
Mã ngành: 8220205
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Tiếng Đức)
Mã ngành: 9140111
Ngôn ngữ Đức
Mã ngành: 9220205

	23. 
	Sư phạm Tiếng Nhật
Mã ngành: 7140236
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Tiếng Nhật)
Mã ngành: 8140111
Ngôn ngữ Nhật
Mã ngành: 8220209
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Tiếng Nhật)
Mã ngành: 9140111
Ngôn ngữ Nhật
Mã ngành: 9220209

	24. 
	Sư phạm Tiếng Hàn Quốc
Mã ngành: 7140237
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Tiếng Hàn Quốc)
Mã ngành: 8140111
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Mã ngành: 8220210
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Tiếng Hàn Quốc)
Mã ngành: 9140111
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Mã ngành: 9220210

	25. 
	Sư phạm công nghệ
Mã ngành: 7140246
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Kĩ thuật công nghiệp)
Mã ngành: 8140111
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Kỹ thuật nông nghiệp)
Mã ngành: 8140111
Kỹ thuật cơ khí
Mã ngành: 8520103
Kỹ thuật cơ điện tử
Mã ngành: 8520114
Kỹ thuật cơ khí động lực
Mã ngành: 8520116
Kỹ thuật điện
Mã ngành: 8520201
Kỹ thuật điện tử
Mã ngành: 8520203
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Mã ngành: 8520216
Vật lý kỹ thuật
Mã ngành: 8520401
Kỹ thuật công nghiệp
Mã ngành: 8520117
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Kĩ thuật công nghiệp)
Mã ngành: 9140111
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Kỹ thuật nông nghiệp)
Mã ngành: 9140111
Kỹ thuật cơ khí
Mã ngành: 9520103
Kỹ thuật cơ điện tử
Mã ngành: 9520114
Kỹ thuật cơ khí động lực
Mã ngành: 9520116
Kỹ thuật điện
Mã ngành: 9520201
Kỹ thuật điện tử
Mã ngành: 9520203
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Mã ngành: 9520216
Vật lý kỹ thuật
Mã ngành: 9520401



	26. 
	Sư phạm Khoa học tự nhiên
Mã ngành: 7140247
	
	

	27. 
	Sư phạm Lịch sử - Địa lý
Mã ngành: 7140249
	
	





